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Designated Panel Clinics
指定健診医療機関

The Philippines
Pilipinas

フィリピン

〈 Manila 〉

IOM Manila Health Centre

Address: Trafalgar Plaza Building, 105 H.V. Dela Costa St., Brgy. Bel-air, Makati City 1227 Metro Manila,

Philippines

Telephone:(+63) 9175934688 (+63) 9199934667

Website: https://philippines.iom.int/manila-health-centre

Nationwide Health Systems Aux, Inc.

Address: 2nd Floor Zeta II Annex Bldg 191 Salcedo Street Legaspi Village, Makati City, 1229, Philippines

Telephone:(+63) 288100785

Website: https://nhsgroup.ph/makati.html

St. Luke's Medical Center Extension Clinic

Address: 1177 J. Bocobo Street, Ermita, Manila

Telephone:(+63) 285210020

Website: https://www.slec.ph

〈 Baguio 〉

Nationwide Health Systems Baguio, Inc.

Address: Unit 10-12, 2nd Floor City Hub Building, 92 Upper General Luna Road, Corner Leonard Wood

Road

Telephone:(+63) 9271815150 (+63) 9177148963

Website: https://nhsgroup.ph/baguio.html

〈 Davao 〉

Nationwide Health Systems Davao, Inc.

Address: 2nd floor Central Lab Tower E. Quirino Ave. Brgy 10-A Poblacion District, Davao City, 8000,

Philippines

Telephone:(+63) 822965136

Website: https://nhsgroup.ph/davao.html
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〈 Cebu 〉

Nationwide Health Systems Cebu, Inc.

Address: Units C103 C104 B108 Tango Plaza Bldg., Queen's Road, Kamputhaw, Cebu City Philippines

Telephone:(+63) 322386053

Website: https://nhsgroup.ph/cebu.html
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Nepal
नेपाल 

ネパール

〈 Kathmandu／काठमाडौ〉ं

CIWEC Hospital Pvt. Ltd.

िसवेक ह��टल �ा=िल= काठमा�ौ

Address: Lainchour, Kathmandu, Nepal *Opposite the British Embassy

िसवेक ह��टल �ा. ली., लैनचौर कपुरधारा माग�, काठमा�ा

Telephone:(+977) 14524111 (+977) 9847758380

Website: https://www.ciwechospital.com

Grande International Hospital

�ा�ी इ�रनेशनल ह��टल

Address: Dhapasi, Kathmandu, Nepal

धापासी, काठमाडौ,ं नेपाल 

Telephone:(+977) 15159266 (+977) 9801202531

Website: https://www.grandehospital.com

IOM Migration Health Assessment Center

आइ ओ एम माइ�ेसन हे� एसे�े� से�र काठमाडौ ं

Address: Lazimpat Sadak, Panipokhari, Ward-3, Kathmandu, Nepal *Opposite the Embassy of Japan

लािज�ाट सडक, पानीपोखरी वाड� - ३

Telephone:(+977) 15970001 (+977) 9801004586

Website: https://nepal.iom.int/health-assessment

Nepal Mediciti Hospital Registered as Ashwins Medical College & Hospital Pvt. Ltd.

आि��् मेिडकल कलेज ए� ह��टल �ा.िल (नेपाल मेिडिसिट)

Address: Sainbu, Bhaisepati-18, Lalitpur

सैवु, भैसीपाटी लिलतपुर

Telephone:(+977) 14217766

Website: https://www.nepalmediciti.com

Norvic International Hospital & Medical College Ltd

Address:Thapathali, Kathmandu, 44600, Nepal

Telephone:(+977) 15970032

Website: https://norvichospital.com
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Siddhi Poly Clinic Health Service

िस�ी पोिल ��िनक हे� सिभ�स

Address: Dillibazaar, Charkhal, Kathmandu, Nepal.

चारखाल, िड�ीबजार, िथरबम सडक, काठमा�ौं ।

Telephone:(+977) 14547604

Website: https://www.siddhilab.com.np

Travel And Mountain Medicine Centre

ट� ाभल ए� माउ�ेन मेिडिसन से�र

Address: KALDHARAMARG 20356, KATHMANDU, BAGMATI 44600, NEPAL

का�धारामाग� २०३५६, काठमाडौ,ं नेपाल

Telephone:(+977) 14963614

Website: https://tmmcnepal.com

〈 Pokhara／पोखरा〉

CIWEC Hospital Pvt Ltd, Pokhara Nepal

िसवेक ह��टल �ा=िल= पोखरा

Address: 14th Street, Lakeside, Pokhara, 33700, Nepal

िसवेक ह��टल �ा. ली. ��� ट नं १४, लेकसाइड, पोखरा

Telephone:(+977) 61451111 (+977) 61457053

Website: https://ciwechospital.com

〈 Damak／दमक〉

IOM Migration Health Assessment Center Damak

आइ ओ एम  माइ�ेसन हे� एसे�े� से�र दमक

Address: Devkota Chowk-6, New Vegetable Market, Jhapa, Nepal

देवकोटा चोक, दमक‒११ झापा, नेपाल

Telephone:(+977) 15970001 (+977) 9801004586

Website: https://nepal.iom.int/health-assessment
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Viet Nam
Việt Nam

ベトナム

〈 Hanoi／Hà Nội〉

DYM MEDICAL CENTER HANOI

DYM MEDICAL CENTER HÀ NỘI 

Address: Basement B1, Epic Tower, Alley 19 Duy Tan Street, Cau Giay Ward, Hanoi City, Vietnam

Tầng hầm B1, tòa Epic Tower, ngõ 19 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 

Telephone: (+84) 2477710170

Website: https://dymmedicalcenter.com.vn/

Family Medical Practice, Hanoi

Phòng Khám Gia Đình Hà Nội 

Address: 298 I KIM MA STREET, KIM MA PROVINCE, BA DINH DISTRICT, HANOI CITY, VIETNAM.

298 I - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội 

Telephone: (+84) 2438430748

Website: https://www.vietnammedicalpractice.com/

IOM Migration Health Assessment Centre - Ha Noi City

Trung tâm Khám Sức khỏe Di cư của IOM - Thành Phố Hà Nội 

Address: 10th Floor, Keangnam Landmark 72 Tower, Pham Hung St, Me Tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha

Noi City.

Tầng 10, Keangnam Landmark 72 Tower, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội. 

Telephone: (+84) 2437366258 (+84) 966319066 (Hotline)

Website: https://vietnam.iom.int/vi/trung-tam-kham-suc-khoe-di-cu

Raffles Medical – Hanoi

Phòng khám Raffles Medical tại Hà Nội 

Address: 51 Xuan Dieu Str., Tay Ho Dist., Vietnam, Hanoi

Số 51 đường Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, Việt Nam 

Telephone: (+84) 2439340666

Website: https://en.rafflesmedical.vn/
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TRANSPORT HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Address: No 169, Huynh Thuc Khang street, Lang ward, Hanoi City

Số 169, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội  

Telephone: (+84) 2437664751

Website: https://giaothonghospital.vn

〈 Ho Chi Minh City／Thành phố Hồ Chí Minh〉

Care1 Executive Health Care Center by HCM City Family Medical Practice

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khoẻ  Care1 

Address: Manor 1 Building, 91 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,

Vietnam

Tòa nhà The Manor 1 - 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Telephone: (+84) 2835140757

Website: https://www.vietnammedicalpractice.com/care1/en

DYM MEDICAL CENTER PHU MY HUNG

DYM MEDICAL CENTER PHÚ MỸ HƯNG 

Address: Unit 3A01, The Grace Tower, 71 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phòng 3A01, Tòa nhà The Grace, 71 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Telephone: (+84) 2877710170

Website: https://dymmedicalcenter.com.vn/

DYM MEDICAL CENTER SAIGON

DYM MEDICAL CENTER SÀI GÒN

Address: Unit B103, Basement 1, mPlaza Saigon Building, 39 Le Duan, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City,

Vietnam

Phòng B103, Tầng hầm 1, tòa nhà mPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Telephone: (+84) 2835210170

Website: https://dymmedicalcenter.com.vn/

FAMILY MEDICAL PRACTICE DIAMOND PLAZA MEDICAL CENTER

PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH CHI NHÁNH DIAMOND PLAZA 

Address: DIAMOND PLAZA BUILDING, 34 LE DUAN, SAIGON WARD, HO CHI MINH CITY

TÒA NHÀ DIAMOND PLAZA, 34 ĐƯỜNG LÊ DUẨN, PHƯỜNG SÀI GÒN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Telephone: (+84) 2838227848

Website: https://www.vietnammedicalpractice.com/
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IOM Migration Health Assessment Centre - Ho Chi Minh City

Trung tâm Khám Sức khỏe Di cư tại IOM -Thành phố Hồ Chí Minh 

Address: 1B Pham Ngoc Thach St, Ben Nghe Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City.

1B Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Telephone: (+84) 2838222057

Website: https://vietnam.iom.int/vi/trung-tam-kham-suc-khoe-di-cu

Military Hospital 175

Bệnh viện Quân y 175 

Address: 786 Nguyen Kiem street, Ward Hanh Thong, Ho Chi Minh City

786 Nguyễn Kiệm, P. Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh 

Telephone: (+84) 932287338 (+84) 946979969

Website: https://benhvien175.vn/

Nguyen Tri Phuong Hospital Clinic

Phòng khám bệnh viện Nguyễn Tri Phương 

Address: 468 Nguyen Trai Street, An Dong Ward, Ho Chi Minh City

468 đường Nguyễn Trãi, phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh 

Telephone: (+84) 2839234332

Website: https://bvnguyentriphuong.com.vn/

Priority Healthcare Clinic (HCMC)

Address: Tan Da Court, 86 Tan Da Street, Cho Lon Ward, Ho Chi Minh City

Tòa nhà Tản Đà, 86 Tản Đà, Phường Chợ Lớn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Telephone: (+84) 2836201596

Website: https://priorityhealth.vn/

Raffles Medical Ho Chi Minh Clinic

Phòng khám Raffles Medical tại TP. Hồ Chí Minh 

Address: 285B Dien Bien Phu, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City

285B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Telephone: (+84) 2838240777

Website: https://en.rafflesmedical.vn/
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〈 Da Nang／Đà Nẵng〉

Family General Hospital

Address: 73 Nguyen Huu Tho street, Hoa Thuan Tay ward, Hai Chau district, Da Nang city, 550000,

VietNam

Telephone: (+84) 833632333

Website: https://familyhospital.vn/

Family Medical Practice Danang

Address: 96 - 98 Nguyen Van Linh street, Nam Duong ward, Hai Chau district, Da Nang city, Viet Nam

Telephone: (+84) 2363582699

Website: https://www.vietnammedicalpractice.com/


